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Hà Nội, ngày          tháng        năm 2017


THÔNG TƯ 

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai


Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 /6/2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 117của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai,
Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai sau.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức có sử dụng hoặc huy động người lao động làm các công việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là người lao động) tham gia công tác thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện và bộ phân thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã (sau đây gọi tắt là Văn phòng) hoặc đi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường.
3. Thông tư này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ và người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai là việc chỉ đạo, chỉ huy, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tính mạng con người, tài sản trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ thường trực 24/24 giờ. 

2. Trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng là việc theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai và xử lý các công việc liên quan về phòng chống thiên tai; chỉ đạo hoặc tham mưu chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

3. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường là việc tham gia đoàn công tác để chỉ đạo, chỉ huy và ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường theo nhiệm vụ được giao.
4. Thời giờ làm việc bình thường đối với công việc có tính chất đặc biệt trong phòng chống thiên tai (sau đây gọi tắt là thời giờ làm việc bình thường) là khoảng thời gian mà người lao động phải làm việc để thực hiện các nghĩa vụ lao động được giao; Ngoài thời gian trên, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Chương II
THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ LÀM THÊM GIỜ
Điều 4. Thời giờ làm việc bình thường 
1. Đối với công việc thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng, thời giờ làm việc bình thường không quá 12 giờ trong 01 ngày.
2. Đối với công việc phòng chống thiên tai tại hiện trường, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 01 ngày.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhân lực của cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành Quy chế thường trực tại Văn phòng trong đó quy định cụ thể thời gian, số lượng, thành phần và nhiệm vụ thường trực cho người lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc.

Điều 5. Làm thêm giờ trong trường hợp bình thường
1. Thời gian làm việc ngoài thời gian quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 được tính là thời gian làm thêm giờ.

2. Tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 4 giờ trong 01 ngày. 

3. Số giờ làm thêm của người lao động trong năm không vượt quá 300 giờ trong 01 năm.

Điều 6. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt 

1. Trường hợp đặc biệt trong phòng chống thiên tai là việc huy động nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ thường trực trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để bảo vệ tính mạng con người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

2. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ thời gian nào và người lao động không được từ chối trong trường hợp đặc biệt.

3. Số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt không bị tính vào giới hạn số giờ làm thêm trong ngày và trong năm qui định tại khoản 2, khoản 3, Điều 5.

4. Người sử dụng lao động và người có thẩm quyền huy động người lao động phải trả lương và các chế độ khác về làm thêm giờ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Chương III
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 7. Thời giờ nghỉ ngơi 

1. Người lao động làm việc liên tục 12 giờ hoặc 8 giờ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này được nghỉ giữa giờ tối thiểu là 60 phút, tính vào thời giờ làm việc. Trong thời gian nghỉ giải lao, người lao động không được rời khỏi nơi thường trực.

2. Người lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng và nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường được nghỉ và được hưởng nguyên lương như sau:

a) Đối với nhiệm vụ thường trực tại Văn phòng: Sau mỗi ngày thường trực, được bố trí nghỉ bù 01 ngày vào ngày liền kề.
b) Đối với nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường: Được nghỉ bù số ngày đúng bằng số ngày thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường.

c) Trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng lao động do yêu cầu công việc mà không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian cho người lao động thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành. Số thời gian không bố trí nghỉ bù và được trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động trong trường hợp này không tính vào tổng số giờ làm thêm trong năm.
Điều 8. Nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ tết
1. Người lao động làm việc thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng và thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường quy định tại Điều 4 của Thông tư này được nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, tết và những ngày nghỉ được hưởng lương khác theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động.

2. Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần, Lễ, Tết, ngày nghỉ được hưởng lương trùng với thời gian làm việc quy định tại Điều 4 của Thông tư này, người lao động được thanh toán tiền lương làm thêm giờ phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Các quy định khác

1. Cơ quan, tổ chức sử dụng, huy động người lao động làm công việc thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường phải bố trí nơi ăn, nghỉ cho người lao động.

2. Chi phí cho công tác thường trực và bảo đảm ăn nghỉ tại chỗ cho người lao động được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành và địa phương

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị  liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này trên phạm vi cả nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; bộ phận làm nhiệm vụ thường trực tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện; bộ phân thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng 02 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp;

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;             

- Công báo và Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, VP, TTra thuộc Bộ NN&PTNT;

- Đơn vị chủ trì soạn thảo TT: Tổng cục PCTT (Bộ NN&PTNT;ĐH_280b. 
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